
TT HỌ VÀ TÊN GV Thứ Ngày Lớp Tiết Phòng Học phần Tên bài giảng Giáo viên dự Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thuỷ 6 18/12/2020 20C1-TMĐ1 2 H1.3-04 HQTCSDL Bảng ảo T.Khoa,C.Ly, C.Chi, C.Quyên

2 Nguyễn Thị Thu Hồng 3 22/12/2020 19T4-THU1 5 H13.02 Kỹ thuật Lập trình 2 Kiểu cấu trúc T.Danh, C.Thái

3 Tô Văn Đạt 3 22/12/2020 20T4-TKĐ3 7 F2.2 - 05 Nguyên lý tạo hình Vẽ tĩnh vật T.Danh, C.Chi TG

4 Hà Văn Cử 5 24/12/2020 19C1-KML1 16 H1.2 - 04 Tin học(TH) Các thao tác cơ bản Excel T.Danh, T.Khoa TG

5 Nguyễn Thụy Bích Ngọc 7 26/12/2020 18T4-TKĐ2 1 F1.2 - 02
Thiết kế đồ họa 3D 

với 3Dmax (LT)

Các phép biến đổi 

MODIFIRES 
T.Danh, C.Thư TG

6 Nguyễn Khắc Chiến CN 27/12/2020 20C1-LTM1 2 H1.3 - 03 Tin học(TH) Một số hàm trong Excel 
T.Danh, T.Minh,C.Chi, C.Ly, 

C.Hồng
TG

7 Nguyễn Chí Nghĩa CN 27/12/2020 19C1-CNL1 3 H1.3 - 02 Tin học(TH) Một số hàm trong Excel 
T.Danh, T.Minh,C.Chi, C.Ly, 

C.Hồng
TG

8 Trần Ngọc Dân CN 27/12/2020 19C1-CNÔ13 4 ZOOM04 Tin học(LT17)
Làm việc với bản trình 

chiếu Powerpoint

T.Danh, T.Minh,C.Chi, C.Ly, 

C.Hồng.
TG

9 Nguyễn Văn  Phẩm CN 27/12/2020 20C1-TKĐ2 5 C3.1 - 04 Ý tưởng sáng tạo
Ý tưởng thiết kế trong 

ngành đồ họa. 

T.Danh, T.Minh,C.Chi, C.Ly, 

C.Hồng
TG

10 Nguyễn Đức Minh 2 28/12/2020 19C1-TKĐ2 5 H1.3 - 02
Thiết kế giao diện 

web với Photoshop

Lệnh và hiệu ứng làm đẹp 

giao diện(tiếp theo)
T.Khoa, C.Thái TG

11 Vũ Ngọc Hiển 2 28/12/2020 19C1-TKĐ2 12 F2.2 - 04 Mỹ thuật cơ bản Màu sắc trong thiết kế
T.Danh, T.Khoa, C.Thái, 

C.Giang
TG

12 Nguyễn Vân Giang 3 29/12/2020 19T1-LTM1 4 H1.3-03 Kỹ thuật Lập trình 2 Kiểu cấu trúc T.Danh, C.Thuỷ,C.Thư

13 Vũ Thị Thái Linh 3 29/12/2020  19C3-CNO2 5 H1.2-05 Tin học Một số hàm trong Excel T.Danh, C.Thuỷ, T.Phong

14 Lâm Thanh Hùng 3 29/12/2020 20T4-QTM1 6 E2.2-03 CSDL
Chuẩn hóa lược đồ cơ sở 

dữ liệu bằng cách phân rã
T.Danh, C.Thuỷ TG

15 Đặng Tú Hoa 3 29/12/2020 19C1-KML2 16 H1.2 - 03 Tin học(TH)  Các thao tác cơ bản Excel T.Danh, C.Linh TG

16 Trần Quang Bình 4 30/12/2020 20C2-THU1 13 F12-02
Xử lý ảnh với 

Photoshop CB
Sử dụng kênh –  Mặt nạ C.Chi, C.Thái TG

17 Trần Thanh Giang 5 31/12/2020 20C1-TKĐ2 7 F1.2 - 02
Thiết kế đồ họa với 

Corel Draw

Màu sắc và các giải pháp 

tô màu

 T.Khoa,C.Thư; T.Danh (dự 

phòng, vì có thể đi dạy 

TTGD TX Bình Dương)

TG

18 Nguyễn Thị Oanh 5 31/12/2020 20C2-THU1 16 F1.2 - 02
Thiết kế đồ họa với 

Corel Draw

Màu sắc và các giải pháp 

tô màu
T.Khoa, T.Danh, C.Thái TG

19 Trần Văn Lĩnh 3 05/01/2021 19C1-TKĐ1 5 H1.3 - 14 Mỹ thuật cơ bản Trang trí T.Danh, C.Chi TG

20 Nguyễn Khoa

21 Hồ Ngọc Chi

22 Huỳnh Thị Minh Ly

23 Nguyễn Thị Khánh Thư

24 Huỳnh Quốc Dũng

25 Lê Hồng Thái

26 Nguyễn Văn Minh

27 Nguyễn Văn Danh
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